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Công ty TNHH kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam
- Địa chỉ văn phòng: xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Mã số thuế: 0601021780
- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông LEE, KUAN-HSIEN. 
- Chức vụ: Tổng Giám đốc;
- Điện thoại: 02283799991; 	 
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 506/GCN-SKH&ĐT chứng nhận lần đầu ngày 28/3/2022 của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định. 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV mã số 0601021780 đăng ký lần đầu ngày 16/01/2014 đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 07/11/2022 do phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp. 
- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh mã số địa điểm kinh doanh 00002 đăng ký lần đầu ngày 25 tháng 04 năm 2022 do phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp cho địa điểm kinh doanh Công ty TNHH kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam – Ý Yên
[bookmark: _Toc181631941][bookmark: _Toc182561038][bookmark: _Toc183420560][bookmark: _Toc183436272]1.2. Tên dự án đầu tư
- Tên dự án đầu tư: Nhà máy dây cáp kết nối truyền tín hiệu - Công ty TNHH kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam tại Ý Yên.
[bookmark: _Toc127862466][bookmark: _Toc127799197][bookmark: _Toc127801700][bookmark: _Toc127801907][bookmark: _Toc127880013]- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: xã Phú Hưng (xã Yên Hưng cũ), huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đã được UBND tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DD 463985 ngày 25/05/2022 với diện tích đất 19.960 m2 mục đích sử dụng đất là đất cơ sở sản xuất kinh doanh.
- Vị trí tiếp giáp của dự án như sau:
+ Phía Đông giáp ruộng lúa; cách một số hộ dân thôn 7 xã Phú Hưng, huyện Ý Yên khoảng 130m.
+ Phía Bắc giáp mương nội đồng; cách khu dân cư thôn 6 xã Phú Hưng, huyện Ý Yên khoảng 80m.
+ Phía Tây giáp đường giao thông nội đồng, tiếp đến là hộ chăn nuôi thôn 6 thuộc xã Phú Hưng, huyện Ý Yên.
+ Phía Nam giáp đường giao thông nội đồng, tiếp đến kênh Hoàng Đan 6, cách khu dân cư tập trung thôn 5 xã Phú Hưng khoảng 600m về phía Tây Nam; cách khu dân cư tập trung thôn 7 xã Phú Hưng khoảng 800m về phía Đông Nam.
- Các văn bản pháp lý của dự án:
+ Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng nhà máy dây cáp kết nối truyền tín hiệu – Công ty TNHH kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam tại Ý Yên”.
+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 105/TD-PCCC ngày 19/9/2022 của Phòng cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Nam Định cấp.
+ Giấy xác nhận số 1405/2024/MSL-YY ngày 14/05/2024, UBND huyện Ý Yên xác nhận dự án: Xây dựng nhà máy dây cáp kết nối truyền tín hiệu – Công ty TNHH kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam tại Ý Yên thuộc trường hợp được miễn cấp phép xây dựng theo quy định.
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DD 463985 ngày 25/05/2022 do UBND tỉnh Nam Định cấp 
- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công):
Theo Giấy chứng nhận đầu tư số: 506/GCN-SKH&ĐT chứng nhận lần đầu ngày 28/3/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp. Dự án có tổng mức đầu tư 114.945.333.000VNĐ (Một trăm mười bốn tỷ chín trăm bốn mươi lăm triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng).Căn cứ khoản Khoảng 3 Điều 9 Luật đầu tư công  số 39/2019/QH14 thì dự án nằm trong mức vốn đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng do đó dự án thuộc nhóm B
* Thông tin chung về dự án đầu tư:
Công ty TNHH kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0601021780 lần đầu ngày 16/01/2014 và thay đổi đăng ký lần thứ 3 ngày 09/04/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp. 
Số lượng cán bộ công nhân viên hiện tại của công ty 168 người, khi dự án hoạt động đạt tối đa công suất thì số lượng cán bộ công nhân viên của công ty là 800 người
Để đáp ứng với nhu cầu của thị trường, đơn đặt hàng của khách hàng và nhu cầu mở rộng sản xuất, Công ty đầu tư dự án Xây dựng nhà máy dây cáp kết nối truyền tín hiệu với mục tiêu gia công các loại dây cáp với quy mô 25.000.000 sản phẩm/năm tại xã Phú Hưng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Gia công các loại dây cáp, sợi cáp quang học, dây cáp điện và điện tử khác 
Dự án đã được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 9856581150 ngày 28/03/2022 cho dự án “Xây dựng nhà máy dây cáp kết nối truyền tín hiệu – Công ty TNHH kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam tại Ý Yên” với quy mô công suất 25.000.000 sản phẩm/năm với số lượng lao động của dự án là 800 người. 
Đến nay các hạng mục công trình chính gồm nhà xưởng số 1 và số 2; công trình phụ trợ gồm nhà để xe, nhà ăn, nhà chuyên gia, trạm điện phòng điện, nhà bảo vệ, sân đường nội bộ, bể nước sinh hoạt, bể tuần hoàn; công trình bảo vệ môi trường gồm các kho chứa chất thải, hồ nước PCCC, hệ thống thu gom nước mưa, hệ thống thu gom xử lý nước thải, trạm xử lý nước thải đã được xây dựng hoàn thiện. Đến tháng 5/2024 cơ sở đưa vào vận hành thử nghiệm, hiện tại cơ sở đang trong quá trình đào tại cán bộ
Căn cứ Khoản 2 Điều 39 và Khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Căn cứ số thứ tự thứ 02 Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì dự án đầu tư thuộc đối tượng lập giấy phép môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh cấp phép. Do dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đi vào vận hành thử nghiệm nên báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án “Xây dựng nhà máy dây cáp kết nối truyền tín hiệu – Công ty TNHH kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam tại Ý Yên” được thực hiện theo quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
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Dự án đầu tư gia công Dây cáp kết nối truyền tính hiệu các loại 25.000.000 sản phẩm/năm. Trong đó dây máy tính, dây điện thoại  12.000.000 sản phẩm/năm; Dây điện nguồn các loại: 6.500.000 sản phẩm/năm; Dây HDMI, dây USB: 4.500.000 sản phẩm/năm; Dây cáp quang tổng hợp: 2.000.000 sản phẩm/năm. 
[bookmark: _Toc175821600][bookmark: _Toc176935329][bookmark: _Toc177549247][bookmark: _Toc177549320][bookmark: _Toc181632330][bookmark: _Toc182561092]Bảng 1: Thông số kỹ thuật của từng loại sản phẩm.
	STT
	Sản phẩm
	Loại dây
	Kích thước

	1
	Dây máy tính, dây điện thoại
	Ngắn, dài
	Dây máy tính: 0,3M ~ 15M
Dây điện thoại: 0,15M~100FT

	2
	Dây điện nguồn các loại
	Ngắn
	1,8M; 3M; 4,5M; 7,6M

	3
	Dây HDMI, dây USB
	Ngắn, dài
	0,3M~15M

	4
	Dây cáp quang tổng hợp
	Ngắn
	1M; 3M; 5M
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Quy trình gia công các loại dây cáp như sau:
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 (
Sợi dây các loại
Công đoạn xoắn dây 
Chất thải rắn, chất thải nguy hại 
Bọc ngoài dây lõi
Bọc vỏ bán thành phẩm
In chữ, cắt bán thành phẩm
Lắp ráp dây với đầu cắm
Kiểm tra
Nhập kho
Xuất bán theo đơn đặt hàng
Hạt nhựa nguyên sinh
Tiếng ồn
Chất thải rắn
Nhiệt độ, 
hơi mùi
Hạt nhựa nguyên sinh
)
Ghi chú:
	
	: Đường công nghệ

	
	: Đường dòng thải


Thuyết minh:
Nguyên liệu đầu vào là sợi dây các loại và hạt nhựa nguyên sinh được cung cấp từ nhà máy của Công ty tại huyện Hải Hậu để thực hiện các công đoạn gia công hoàn thiện sản phẩm. Đối với một số sản phẩm đặc biệt thì dự án sử dụng hạt nhựa HDPE nhập khẩu từ nước ngoài để hoàn thiện.
- Bọc ngoài dây lõi: Dùng máy kéo lõi bọc ngoài sợi dây đồng (7 sợi, 16 sợi, 41 sợi, 65 sợi, 26 sợi, 24 sợi, 25 sợi, 32 sợi nhỏ): Dùng nhựa PE, PVC để ép ra rồi bọc chặt dây đồng. 
- Công đoạn xoắn dây: 
+ Xoắn đôi dây lõi: Dùng máy xoắn dây đôi để xoắn hai dây lõi đơn trên thành 1 bộ dây lõi. 
+ Xoắn tổng hợp dây lõi: Dùng máy xoắn dây tổng hợp để xoắn tổ hợp các bộ dây lõi trên lại với nhau theo mắt xoắn yêu cầu.
- Công đoạn bọc vỏ bán thành phẩm: Các cặp dây lõi đã xoắn tổ hợp với nhau đưa vào máy bọc vỏ. Đặt sản phẩm cần sản xuất lên giá để dây, điều chỉnh lực căng và luồn dây qua bánh răng của giá để dây và luồn dây đến vị trí khuôn rút dây. Đợi nhiệt độ đạt mức quy định, theo yêu cầu dùng khuôn mẫu mà lắp lưới lọc, vỏ khuôn trong, vỏ khuôn ngoài lên khuôn rút dây đầu máy, nhẹ nhàng đẩy vào trong khuôn và cố định lại. Điều chỉnh lượng nhựa để nhựa chảy ra dần dần. Nhựa bám đều vào dây, dẫn dây lần lượt đi qua bánh dẫn dây vào máng nước làm lạnh, bánh dẫn dây của hệ thống dẫn dây, máy thử điện áp, bánh dẫn dây sau đó mới đến trục cuộn dây của máy cuộn dây. 
- In chữ, cắt hoàn thiện dây: Dùng máy phun in chữ lên dây đã được bọc vỏ, sau đó cắt thành phẩm dây thành chiều dài theo yêu cầu.
- Lắp ráp: Dùng máy bóc vỏ để bóc bỏ vỏ ngoài hai đầu dây lõi của dây.  Dùng máy dập đấu nối để kết hợp dây với đầu cắm, giữ chắc dây với đầu nối để tạo tiếp xúc dẫn điện; hoặc truyền dẫn tín hiệu. Dùng máy đúc khuân để đúc khuân hai đầu chỗ kết hợp giữa dây với đầu cắm. Sau khi xưởng làm sản phẩm đầu tay giao cho bộ phận QC kiểm tra, nếu phát hiện ngoại quan không đạt như không đủ độ bóng yêu cầu thì sẽ yêu cầu xưởng sấy khô nhựa trước khi đưa vào đúc khuôn. Tỷ lệ sản phẩm áp dụng công đoạn này là 3%. 
Máy hàn tự động dùng để hàn nối dây với đầu cắm USB. Khi dây USB đã được tuốt vỏ hai đầu xong, được công nhân phân tách từng sợi lõi dây bên trong ra theo yêu cầu, sau đó để dây vào kẹp cố định trên máy hàn tự động, đồng thời đầu cắm được sắp xếp trên khay của máy hàn tự động, tiến hành cho chạy máy thì sẽ hoàn thành công đoạn hàn nối giữa dây và đầu nối. Tỷ lệ sản phẩm áp dụng công đoạn này: Sản phẩm USB hàn tự động này chiếm khoảng 20% sản phẩm USB nhà máy đang sản xuất.
- Kiểm tra: cán bộ kỹ thuật thực hiện kiểm tra truyền dẫn tín hiệu: Dùng máy kiểm tra để kiểm tra công năng (truyền dẫn tín hiệu) của thành phẩm. Thực hiện kiểm tra toàn bộ chất liệu của sản phẩm. Những sản phẩm đạt chất lượng, kỹ thuật được chuyển đến công đoạn đóng gói theo đơn đặt hàng. Những loại sản phẩm nào không đạt được thu gom và xử lý theo đúng quy định. 
- Nhập kho: sản phẩm được nhập kho và xuất bán theo đơn đặt hàng.
[bookmark: _Toc181631945][bookmark: _Toc182561042][bookmark: _Toc183420564][bookmark: _Toc183436276]1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư
Sản phẩm của dự án đầu tư bao gồm: Dây máy tính, dây điện thoại; Dây điện nguồn các loại; Dây HDMI, dây USB; Dây cáp quang tổng hợp, cụ thể như sau:
	STT
	Loại sản phẩm
	Giai đoạn hiện tại
	Giai đoạn hoạt động tối đa công suất

	
	
	(Sản phẩm /năm)

	1
	Dây máy tính, dây điện thoại
	2.280.000
	12.000.000

	2
	Dây điện nguồn các loại
	1.235.000
	6.500.000

	3
	Dây HDMI, dây USB
	855.000
	4.500.000

	4
	Dây cáp quang tổng hợp
	380.000
	2.000.000

	Tổng
	4.750.000
	25.000.000


[bookmark: _Toc181631946][bookmark: _Toc182561043][bookmark: _Toc183420565][bookmark: _Toc183436277]1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện nước của dự án đầu tư:
[bookmark: _Toc181631947][bookmark: _Toc182561044][bookmark: _Toc183420566][bookmark: _Toc183436278]1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu hóa chất:
Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu của dự án như sau:
[bookmark: _Toc175821601][bookmark: _Toc176935330][bookmark: _Toc177549248][bookmark: _Toc177549321][bookmark: _Toc181632331][bookmark: _Toc182561093]Bảng 2: Khối lượng nguyên liệu, nhiên liệu khi dự án đi vào hoạt động ổn định

	STT

	Nguyên liệu, hóa chất
	ĐVT
(năm)
	Lượng sử dụng

	
	
	
	Giai đoạn hiện tại 
	Giai đoạn hoạt động công suất tối đa

	I
	Nguyên liệu
	
	
	

	1
	Nhựa HDPE
	Kg
	19.900
	103.500

	2
	Dây nhôm sợi
	Kg 
	730
	3.795

	3
	Đầu nối
	Kg
	27.500
	143.383

	4
	Đầu cắm các loại
	Kg
	12.000
	62.760

	5
	Nguyên liệu khác (ốc vít, miếng kết nối, ống kim loại,...)
	Kg
	1.900
	10.000

	6
	Thùng carton
	Kg
	26.500
	139.500

	7
	Túi nylon
	Kg
	7.200
	37.500

	8
	Dây đồng
	Kg
	119
	623.010

	9
	Nhựa PVC
	Kg
	380
	400.000

	10
	Sợi thủy tinh
	Kg
	203
	1.060

	11
	Sợi chỉ
	Kg
	760
	4.000

	II
	Hóa chất
	
	
	

	1
	Cồn công nghiệp (C2H5OH)
	lít
	230
	1.200

	2
	Dung môi: Axeton, Butanol, Ethyl alcol (70 %), Toluene (C6H5CH3), Ethyl Acetate (CH3COOC2H5)
	lít
	48
	250

	3
	Phụ gia các loại (phụ gia chống cháy nhựa APP (NH4PO3)n, phụ gia ổn định nhựa PVC (C2H3Cl)n, phụ gia chống tĩnh điện Atmer 129 (C₂H₄)ₙ, chất hóa dẻo DOP C24H38O4
	kg
	9.850
	51.200

	4
	Cồn y tế (C2H5OH)
	lít
	120
	650

	III
	Nhiên liệu
	
	
	

	1
	Dầu máy
	kg
	285
	1.500

	2
	Dầu làm mềm dây
	kg
	38.100
	201.000

	IV
	Hóa chất dùng trong xử lý nước thải
	
	
	

	1
	Clo 
	kg
	1,6
	35

	2
	Chế phẩm vi sinh 
	kg
	9,5
	50


(Nguồn: theo ĐTM của dự án đầu tư)
* Nguồn cung cấp nguyên liệu
Nguyên liệu đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất là sợi dây dẫn các loại và hạt nhựa nguyên sinh được cung cấp từ nhà máy của Công ty tại xã Hải Hưng (Hải Thanh cũ), huyện Hải Hậu để thực hiện công đoạn gia công hoàn thiện sản phẩm. Đối với một số sản phẩm đặc biệt thì dự án sử dụng hạt nhựa HDPE nhập khẩu từ nước ngoài để hoàn thiện. 
[bookmark: _Toc181631948][bookmark: _Toc182561045][bookmark: _Toc183420567][bookmark: _Toc183436279]1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện
- Nguồn cấp điện: cơ sở đang sử dụng nguồn cung cấp điện từ Công ty Điện lực Nam Định. Lượng điện năng tiêu thụ từ tháng 05/2024 đến tháng 09/2024 được thống kê như sau:
	STT
	Tháng, năm
	KWh/tháng

	1
	05/2024
	16.303

	2
	06/2024
	39.872

	3
	07/2024
	47.658

	4
	08/2024
	52.394

	5
	09/2024
	61.533


(Nguồn: Công ty TNHH kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam)
[bookmark: _Toc181631949][bookmark: _Toc182561046][bookmark: _Toc183420568][bookmark: _Toc183436280]1.4.3. Nhu cầu sử dụng nước:
Để phục vụ cho hoạt động sinh hoạt và sản xuất, nhà máy sử dụng nước sạch được cấp từ Công ty cổ phần cấp nước Nam Định
- Khối lượng nước sử dụng: Căn cứ vào hóa đơn sử dụng nước, khối lượng nước sử dụng của cơ sở như sau:
	STT
	Tháng, năm
	Lượng nước sử dụng m3/tháng
	Lượng nước sử dụng m3/ngày

	1
	05/2024
	274
	8,8

	2
	06/2024
	501
	16,7

	3
	07/2024
	241
	7,8

	4
	08/2024
	275
	8,9

	5
	09/2024
	216
	7,2


(Nguồn: Công ty TNHH kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam)
Như vậy, lượng nước sử dụng cao nhất là tháng 06/2023 với lượng nước sử dụng trung bình khoảng 16,7 m3/ngày. Căn cứ quy mô và hoạt động thực tế của Công ty thì nhu cầu sử dụng nước cho giai đoạn hiện tại và dự kiến trong giai đoạn tối đa như sau: 
*) Giai đoạn hiện tại:
-  Lượng nước sử dụng cho sinh hoạt: 
+ Lượng nước cung cấp cho cán bộ công nhân viên: Công ty không tổ chức nấu ăn cho người lao động mà trợ cấp tiền ăn ca cho công nhân tự chuẩn bị suất ăn. Hiện tại số lượng CBCNV là 165 người. Căn cứ theo TCVN 13606:2023 cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình – yêu cầu thiết kế. Định mức nước sử dụng cho công nhân làm việc trong nhà máy là 25 lít/người/ca. Công ty hoạt động 2 ca/ngày, nước sử dụng khoảng 50 lít/người/ngày. Khối lượng nước sử dụng khoảng  165 người x 50 lít/ngày = 8,2 m3/ngày
+ Lượng nước cung cấp cho cán bộ chuyên gia nước ngoài: Công ty có tổ chức nấu ăn cho 3 người chuyên gia. Căn cứ theo TCVN 13606:2023 cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình – yêu cầu thiết kế, định mức sử dụng khoảng 120 lít/người/ngày. Khối lượng nước sử dụng khoảng 0,4 m3/ngày
Vậy tổng khối lượng nước sử dụng cho hoạt động sinh hoạt của cán bộ chuyên gia và cán bộ công nhân viên của nhà máy khoảng  8,6 m3/ngày 
- Lượng nước sử dụng trong hoạt động sản xuất:
+ Hoạt động làm mát dây cáp: Nước dùng trong quá trình làm mát sản phẩm ở công đoạn bọc vỏ bán thành phẩm. 
 Khối lượng nước này được tuần hoàn tái sử dụng, chỉ bổ sung do bay hơi, thoát nhiệt. Khối lượng nước sử dụng lần đầu bằng tổng thể tích của máng nước làm mát.
Kích thước máng nước làm mát được thể hiện trong bảng sau:
	Máng nước
	Kích thước máng
(dài x rộng x cao)
	Kích thước chứa nước trong máng
	Thể tích chứa nước (m3)

	Máng nước làm mát dây điện
	6 x 0,2 x 0,15
	6 x 0,2 x 0,09
	0,1

	
	6 x 0,2 x 0,15
	6 x 0,2 x 0,09
	0,1

	Máng nước làm mát dây mạng
	6 x 0,2 x 0,15
	6 x 0,2 x 0,09
	0,1

	
	6 x 0,2 x 0,15
	6 x 0,2 x 0,09
	0,1

	Tổng
	
	
	0,4


Khối lượng nước sử dụng lần đầu khoảng 0,4m3. Lượng nước bổ sung hàng ngày khoảng Qcấp1= 0,2m3/ngày. Định kỳ vệ sinh máng làm mát 1 tháng/lần với khối lượng nước mỗi lần vệ sinh là 1,5 m3.
- Hoạt động vệ sinh cột lọc của trạm xử lý nước thải tập trung: Để tăng hiệu quả lọc của cột lọc định kỳ 6 tháng công ty sẽ sục rửa vệ sinh cột lọc, Công ty mới đưa công trình trạm xử lý nước thải vào xử dụng nên chưa thực hiện vệ sinh cột lọc
- Lượng nước sử dụng cho tưới cây khoảng 6 m3/ngày (chỉ sử dụng vào những ngày nắng nóng)
*) Giai đoạn hoạt động công suất tối đa: 
Giai đoạn hoạt động công suất tối đa, tổng số cán bộ công nhân viên Công ty là 800 người trong đó 780 CBCNV, 20 người chuyên gia với quy mô công suất là 25.000.000 sản phẩm/năm. 
- Lượng nước dùng trong sinh hoạt:
+ Lượng nước cấp cho cán bộ công nhân viên: 780 người x 50 lít/người = 39 m3
+ Lượng nước cấp cho chuyên gia nước ngoài: 20 người x 120 lít/người = 2,4 m3
- Hoạt động sản xuất: Khi Công ty đạt quy mô công suất tối đa thì.Khối lượng nước cấp cho hoạt động làm mát 1,6 m3/ngày. Đối với lượng nước cấp cho vệ sinh máng không thay đổi do hiện tại Công ty đã bố trí hệ thống máng làm mát đảm bảo phục vụ khi công ty đi vào hoạt động tối đa nên sẽ không đầu tư thêm.
- Hoạt động vệ sinh cột lọc của trạm xử lý nước thải tập trung: Để tăng hiệu quả lọc của cột lọc định kỳ 6 tháng công ty sẽ sục rửa vệ sinh cột lọc, quá trình thực hiện vệ sinh trong ngày dự tính với khối lượng khoảng 3 m3
Theo tính toán như trên tổng hợp khối lượng nước sử dụng
[bookmark: _Toc161665054][bookmark: _Toc182561094]Bảng 3: Tổng hợp khối lượng nước sử dụng và khối lượng nước thải tại Công ty
	TT
	 Nhu cầu sử dụng nước
	Khối lượng (m3/ngày.đêm)

	
	
	Giai đoạn hiện tại
	Giai đoạn hoạt động công suất tối đa

	
	
	Nước sử dụng
	Nước thải
(chiếm 100% khối lượng nước sử dụng)
	Nước sử dụng
	Nước thải
(chiếm 100% khối lượng nước sử dụng)

	1
	Nước cấp cho sinh hoạt
	8,6
	8,1
	41,4
	41,4

	2
	Cấp cho hoạt động làm mát dây cáp
	0,6
	0
	1,6
	0

	3
	Hoạt động vệ sinh máng làm mát dây cáp:
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	4
	Hoạt động vệ sinh cột lọc áp lực của trạm xử lý nước thải tập trung
	-
	-
	3
	3

	5
	Nước tưới cây
	6
	0
	6
	0

	
	Tổng:
	16,7
	9,6
	53,5
	45,9


[bookmark: _Toc181631950][bookmark: _Toc182561047][bookmark: _Toc183420569][bookmark: _Toc183436281]1.5. Các thông tin liên quan đến dựu án đầu tư:
[bookmark: _Toc181631951][bookmark: _Toc182561048][bookmark: _Toc183420570][bookmark: _Toc183436282]1.5.1. Các hạng mục công trình xây dựng chính:
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	STT
	Hạng mục công trình
	Diện tích (m2)
	Số tầng cao

	I
	Hạng mục công trình chính
	
	

	1
	Nhà xưởng số 1
	3.530
	02

	2
	Nhà xưởng số 2
	3.530
	02

	II
	Hạng mục công trình phụ trợ 
	
	

	1
	Nhà để xe
	2.460
	01

	2
	Nhà ăn
	810
	01

	3
	Nhà chuyên gia
	402,5
	02

	4
	Trạm điện, phòng điện
	270
	01

	5
	Nhà bảo vệ 
	35
	01

	6
	Cổng
	
	01

	7
	Sân, đường nội bộ
	4.440,59
	

	8
	Bể nước sinh hoạt
	35
	-

	9
	Bể tuần hoàn
	16
	-

	III
	Công trình bảo vệ môi trường
	
	

	1
	Kho phế liệu (45m2) + Khu chứa chất thải rắn sinh hoạt (45m2), Kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường (45m2), Kho chứa chất thải nguy hại (45m2)
	180
	01

	2
	Hồ nước PCCC
	200
	

	3
	Khuôn viên cây xanh
	4.000,91
	

	4
	Hệ thống thu gom nước mưa
	1 hệ thống
	

	5
	Hệ thống thu gom, xử lý nước thải
	1 hệ thống
	

	6
	Trạm xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày.đêm
	50
	-


(Nguồn: Công ty TNHH kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam tại Ý Yên)
Thuyết minh các hạng mục công trình:
a) Các hạng mục công trình chính:
- Nhà xưởng số 1 (02 tầng): kích thước mặt bằng nhà 100,0m x 35,3m, diện tích xây dựng 3.530 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 7.060 m2. Chiều cao công trình 11,9m; nền cao 0,3m; tầng 1 và 2 cao 4,8m; mái tôn cao 2 m. Giao thông theo phương đứng có 02 cầu thang máy, 01 cầu thang bộ và 02 cầu thang sắt thoát hiểm ngoài nhà. 
+ Mặt bằng tầng 1: Gồm khu sản xuất; 02 phòng làm việc và 01 khi vệ sinh chung.
+ Mặt bằng tầng 02: Gồm khu sản xuất và 04 phòng làm việc.
- Nhà xưởng số 2 (02 tầng): kích thước mặt bằng nhà 100,0m x 35,3m, diện tích xây dựng 3.530 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 7.060 m2. Chiều cao công trình 11,9m; nền cao 0,3m; tầng 1 và 2 cao 4,8m; mái tôn cao 2 m. Giao thông theo phương đứng có 02 cầu thang máy, 01 cầu thang bộ và 02 cầu thang sắt thoát hiểm ngoài nhà
+ Mặt bằng tầng 1: Gồm phòng kho; 02 phòng làm việc và 01 khu nhà vệ sinh chung.
[bookmark: _Toc110344733][bookmark: _Toc167800496]+ Mặt bằng tầng 2: Gồm khu sản xuất và 04 phòng làm việc
a) Các hạng mục công trình phụ trợ:
* Nhà để xe (1 tầng): kích thước mặt bằng nhà 82 m x 30 m, diện tích xây dựng 2.460 m2. Chiều cao công trình 4,2 m; nền cao 0,2m; nhà cao 2,8m; mái tôn cao 1,2m. Nhà có kết cấu cột bê tông, vì kèo bằng thép, mái lợp tôn múi mạ kẽm dày 0,47mm.
* Nhà ăn (1 tầng): kích thước mặt bằng nhà 27 m x 30 m, diện tích xây dựng 810 m2. Chiều cao công trình 7,1m; nền cao 0,3m; nhà cao 5 m; mái tôn cao 1,8m. Mặt bằng gồm phòng ăn và khu vệ sinh chung. 
* Nhà chuyên gia (2 tầng): kích thước mặt bằng nhà 35 m x 11,5m, diện tích xây dựng 402,5 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 805 m2. Chiều cao công trình 10,95m; nền cao 0,45m; tầng 1, 2 cao 3,6m; tầng tum cao 3 m; tường sê nô cao 0,3m. Giao thông theo phương đứng có 01 cầu thang bộ và 02 cầu thang sắt thoát hiểm ngoài nhà. 
* Trạm điện, phòng điện (1 tầng):  kích thước mặt bằng nhà 27 m x 10 m, diện tích xây dựng 270 m2. Chiều cao công trình 4,95m; nền cao 0,2m; nhà cao 4,2m; sê nô cao 0,55m.
* Nhà bảo vệ (1 tầng): kích thước mặt bằng nhà 7,0m x 5,0m diện tích xây dựng 35,0 m2. Chiều cao công trình 5,0m; nền cao 0,2m; nhà cao 3,3m; mái tôn cao 1,5m. Mặt bằng gồm phòng trực, phòng nghỉ và khu vệ sinh. 
* Đường giao thông nội bộ: 
- Phương án thiết kế đường giao thông nội bộ N1, N2 và D1, D2, D3 phục vụ giao thông nội bộ trong nhà máy Và đường vào từ đường Chính Phong đến cổng nhà máy
- Tường chắn: Tại các vị trí đường vào tường chắn trọng lực theo định hình tường chắn 86-06X, có chiều cao trung bình Htb = 0,70m kết hợp kè ốp mái chiều dài lần lượt là 112,99m và 132,92m bằng đá hộc xây VXM M100 trên lớp đá dăm đệm dày 10cm và gia cố móng bằng cọc tre dài 2,0m mật độ 20 cọc/m2
* Bể nước sinh hoạt:
- Bể nước sinh hoạt có kích thước 7,0m x 5,0m, cấu tạo bằng bê tông cốt thép B20 ( Mác 250#) đáy bể sâu 1,9m (tính từ cos mặt thảm cỏ)
* Hệ thống cấp điện: 
Nguồn điện được cấp cho công trình được lấy từ nguồn điện khu vực vào trạm biến áp xây dựng mới cho công trình có công suất dự kiến 2.500 kWa. Từ trạm biến áp kéo vào cung cấp cho tủ điện tổng của nhà, từ tủ tổng của nhà cung cấp tới các thiết bị điện.
* Hệ thống cấp nước:
- Nguồn nước cáp được lấy từ nguồn nước sạch khu vực qua hệ thống máy bơm cấp nước lên téc chứa nước trên mái nhà để cấp nước cho sinh hoạt.
c) Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường:
- Cây xanh: Diện tích 4.000,91 m2. Cây xanh được trồng dọc theo đường giao thông , tường bao, xung quanh các công trình.
- Kho phế liệu (45m2) + khu chứa chất thải rắn sinh hoạt (45m2) +  kho chất thải rắn công nghiệp thông thường (45m2) + kho chất thải nguy hại (45m2): kích thước mặt bằng nhà 180,0m x 10,0m, diện tích xây dựng 180,0 m2. Chiều cao công trình 4,95m; nền cao 0,2m; nhà cao 4,2m; sê nô cao 0,55.
- Hệ thống thu gom, thoát nước mưa: 
+ Nước trên mái và chảy tràn bề mặt được thu gom vào cống BTCT có đường kính D400, D600 sau đó thoát ra cống D800 đổ ra mương tiêu phía Đông dự án. Hệ thống đường cống được xây ngầm dưới đất. Lớp đá dăm đệm dày 10cm; Móng cống bê tông đổ tại chỗ đá 2x4 mác 200, dày 15cm; Tường cống xây gạch, vữa XM mác 75; Bê tông mũ tường cống đổ tại chỗ BTCT đá 1x2, mác 250.
+ Nước mưa được gom qua các ga thu với khoảng cách 20m-30m/ga và tại các điểm nút, điểm tụ thủy, dẫn theo các tuyến cống rồi chảy ra mương tiêu phía Đông dự án qua 1 cửa xả có tọa độ X (m): 2248903 ; Y(m): 0548806 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30).
- Hệ thống thu gom, thoát nước thải: 
Chủ đầu tư xây dựng 04 bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt, xây dựng hệ thống đường cống thu gom nước thải, xây dựng hố ga lắng cặn. Hệ thống thu gom nước thải như sau:
+ Khu vực nhà xưởng: Chủ đầu tư xây dựng 02 bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ nước thải từ bồn cầu nhà vệ sinh; xây dựng hệ thống đường ống nhựa HDPE D300, gom nước thoát sàn từ hệ thống các nhà vệ sinh, nước thải từ bể tự hoại về bể xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy để xử lý. 
+ Khu nhà chuyên gia: Xây dựng 01 bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ nước thải từ bồn cầu nhà vệ sinh ngầm dưới đất, xây dựng hệ thống đường ống nhựa HDPE D300 gom nước thoát sàn từ hệ thống các nhà vệ sinh, nước thải từ bể tự hoại về bể xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy để xử lý. Nước thải khu nhà ăn chuyên gia sẽ được thu gom bằng đường ống PVC D200 về bể tách dầu mỡ. Nước thải sau khi tách mỡ theo đường ống PVC D200 dẫn về bể thu gom nước thải. 
+ Khu nhà ăn: Xây dựng 01 bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ nước thải từ bồn cầu nhà vệ sinh ngầm dưới đất, xây dựng hệ thống đường ống nhựa HDPE D300 gom nước thoát sàn từ hệ thống các nhà vệ sinh, nước thải từ bể tự hoại về bể xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy để xử lý.
- Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và thoát nước thải: 
+ Đường cống D300 thu gom nước thải từ bể tự hoại về trạm xử lý nước thải chiều dài 250m; đường ống D300 thoát nước thải sau trạm xử lý đấu nối ra kênh Hoàng Đan 6 chiều dài 2m. 
+ Hố ga lắng cặn: thể tích: 0,1 – 0,5 m3/hố; thành hố xây gạch trát xi măng, nắp bằng tấm đan bê tông
+ Bể tự hoại: 04 bể gồm: 02 bể tại khu vực nhà xưởng, thể tích 5m3; 01 bể khu nhà ăn, thể tích 5 m3; 01 bể khu nhà chuyên gia, thể tích 5 m3.
- Trạm xử lý nuowscs thải công suất 50 m3/ngày.đêm: Diện tích xây dựng 50 m2, kết cấu bể bằng BTCT mác 200#, đá 1x2. Xây thành bể bằng gạch chỉ đặc, vữa xi măng mác 75#, trát tường trong bể bằng vữa xi măng mác 75#.
Nước thải sau xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trung của nhà máy được xả ra kênh Hoàng Đan 6 theo 1 cửa xả bằng hình thức bơm cưỡng bức. Tọa độ vị trí xả nước thải X (m): 2248840; Y(m): 0548528 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30).
[bookmark: _Toc181631952][bookmark: _Toc182561049][bookmark: _Toc183420571][bookmark: _Toc183436283]1.5.2. Danh mục trang thiết bị máy móc của dự án đầu tư
- Công nghệ sản xuất: Công ty lựa chọn công nghệ sản xuất với quy trình sản xuất khép kín nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.
- Máy móc thiết bị: Để đáp ứng công suất hoạt động Công ty đầu tư máy móc thiết bị mới 100%, được nhập từ Trung Quốc, Đài Loan... Danh mục máy móc thiết bị như sau:
[bookmark: _Toc51077906][bookmark: _Toc51805594][bookmark: _Toc74819720][bookmark: _Toc75252410][bookmark: _Toc108794901][bookmark: _Toc167800930][bookmark: _Toc175821605][bookmark: _Toc176935334][bookmark: _Toc177549251][bookmark: _Toc177549325][bookmark: _Toc181632333][bookmark: _Toc182561096]Bảng 5. Danh mục máy móc thiết bị của dự án.
	STT
	Thiết bị
	Xuất xứ
	Năm sản xuất
	Tình trạng
	Số lượng (chiếc)

	1
	Máy đúc phun sản phẩm từ nguyên liệu PVC
	Trung Quốc
	2022
	100%
	88

	2
	Máy dập chân zắc dây mạng hoạt động bằng điện
	Trung Quốc
	2022
	100%
	52

	3
	Thiết bị kiểm tra đường truyền của dây Fluker
	Trung Quốc
	2022
	100%
	38

	4
	Máy cuốn và buộc dây tự động
	Trung Quốc
	2022
	100%
	6

	5
	Máy tuốt vỏ dây tự động loại nằm ngang
	Trung Quốc
	2022
	100%
	18

	6
	Máy dập chân zắc dây mạng
	Trung Quốc
	2022
	100%
	6

	7
	Thiết bị đo chiều cao chân đồng (phần lõi trong của zắc dây mạng)
	Trung Quốc
	2022
	100%
	12

	8
	Thiết bị kiểm tra  cách điện chịu được của chân đồng bằng  điện áp cao (không có chức năng ghi)
	Trung Quốc
	2022
	100%
	2

	9
	Thiết bị kiểm tra tín hiệu đường truyền dây cáp mạng ( không có chức năng ghi )
	Trung Quốc
	2022
	100%
	20

	10
	Máy dập chân zắc dây mạng  (Dùng để sx: Dây mạng, dây điện, HDMI, cáp quang..)
	Trung Quốc
	2022
	100%
	5

	11
	Thiết bị kiểm tra điện áp & công suất phích cắm điện, phích chuyển đổi, không bao gồm chức năng ghi
	Trung Quốc
	2022
	100%
	5

	12
	Máy xoắn dây đơn dây lõi
	Trung Quốc
	2022
	100%
	6

	13
	Máy xoắn đơn dạng nằm cho dây cáp mạng, dây điện...
	Trung Quốc
	2022
	100%
	10

	14
	Máy xoắn đôi tốc độ cao ( xoắn nhanh gấp 3 lần )  cho dây cáp mạng, dây điện...
	Trung Quốc
	2022
	100%
	12

	15
	Máy ép nhựa & bọc vỏ, cho sx dây điện, dây mạng, dây cáp quang
	Trung Quốc
	2022
	100%
	3


(Nguồn: theo ĐTM của dự án “Xây dựng nhà máy dây cáp kết nối truyền tín hiệu – Công ty TNHH kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam tại Ý Yên”)














[bookmark: _Toc181631953][bookmark: _Toc182561050][bookmark: _Toc183420572][bookmark: _Toc183436284]CHƯƠNG II
[bookmark: _Toc181631954][bookmark: _Toc182561051][bookmark: _Toc183420573][bookmark: _Toc183436285]SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,
[bookmark: _Toc181631955][bookmark: _Toc182561052][bookmark: _Toc183420574][bookmark: _Toc183436286]KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc181631956][bookmark: _Toc182561053][bookmark: _Toc183420575][bookmark: _Toc183436287]2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
Dự án đầu tư được triển khai phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh Nam Định và của địa phương bao gồm: 
- Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể đối với định hướng phát triển kinh tế ngành công nghiệp: Chú trọng phát triển công nghiệp trở thành ngành kinh tế động lực chủ đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đưa Nam định trở thành một trong những trung tâm công nghiệp của vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Đến 2030, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng trong GRDP của tỉnh Nam Định chiếm 50%. Tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp truyền thống (dệt may, da giày; cơ khí, điện tử; hóa dược, dược phẩm,...) theo hướng tập trung vào các sản phẩm có đặc thù riêng, sản phẩm cao cấp, tham gia vào chuỗi giá trị. 
- Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 của UBND tỉnh Nam Định Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2025 với mục tiêu là: Xây dựng ngành công nghiệp Nam Định ngày càng lớn mạnh, hiện đại, thân thiện với môi trường, có khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu vào khu vực và thế giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nhân dân.
- Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 9/7/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
[bookmark: _Toc183436288][bookmark: _Toc181631957][bookmark: _Toc182561054][bookmark: _Toc183420576]2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường: 
Căn cứ theo khoản 1 Điều 4, Thông tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017, các nguồn nước thải phải đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước là các sông thuộc danh mục lưu vực sông liên tỉnh, nội tỉnh, danh mục nguồn nước liên quốc gia, liên tỉnh, nội tỉnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Căn cứ theo Quyết định 341/QĐ-BTNMT ngày 23/03/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành danh mục lưu vực sông nội tỉnh đối với tỉnh Nam Định gồm sông Hồng, sông Đào, sông Ninh Cơ, sông Sò, sông Cồn Giữa… Nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý của Công ty chảy ra Kênh Hoàng Đan 6 phía Nam nhà máy. Kênh Hoàng Đan 6 không nằm trong danh mục lưu vực sông được cơ quan có thẩm quyền ban hành, tuy nhiên báo cáo vẫn tiến hành đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của kênh Hoàng Đan 6.  
Kênh Hoàng Đan 6 có chức năng tưới tiêu nông nghiệp, tiếp nhận nước thải của cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình xã Phú Hưng (Yên Hưng cũ), huyện Ý Yên. Việc đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải đối với báo cáo này, sẽ đánh giá nguồn tiếp nhận bằng phương pháp đánh giá gián tiếp: Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của kênh được thực hiện trên cơ sở giới hạn tối đa của từng thông số đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt, lưu lượng, kết quả phân tích chất lượng nguồn nước kênh, lưu lượng và kết quả phân tích của nguồn nước thải xả vào đoạn kênh hướng dẫn tại Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 19/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Điều 82 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường được đánh giá qua các thông số sau: COD, BOD5, TSS, Amoni, tổng Nitơ, tổng P và các thống số khác để đánh giá phù hợp
Để đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của kênh Hoàng Đan 6, đơn vị tư vấn căn cứ vào số liệu kết quả quan trắc của kênh và kết quả quan trắc nước thải của Công ty tại thời điểm lấy mẫu quan trắc ngày 13/9/2024, cụ thể
+ Kết quả phân tích nước mặt tại kênh Hoàng Đan 6
	Thông số
	Đơn vị
	Kênh Hoàng Đan 6
	Cnn
	Cqc = QCVN08:2023/BTNMT

	
	
	NM 01-09/24
	
	

	BOD5
	mg/l
	18,9
	18,9
	≤6

	COD
	mg/l
	41
	41
	≤15

	TSS
	mg/l
	32
	32
	≤100

	Amoni
	mg/l
	0,19
	0,19
	0,3

	Tổng Photpho
	mg/l
	0,28
	0,28
	≤0,3

	Tổng Nito
	mg/l
	Không xác định
	
	≤1,5


* Tính toán khả năng tiếp nhận nguồn nước: Đánh giá gián tiếp khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của sông theo công thức:
Ltn = (Ltđ – Lnn – Ltt) x Fs + NPtđ
Trong đó:
+ Ltn: Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm (kg/ngày);
+ Ltđ: Tải lượng tối đa của từng thông số chất lượng nước mặt tại mương tiêu nội đồng (kg/ngày);
+ Lnn: Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước (kg/ngày);
+ Ltt: Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải (kg/ngày);
+ Fs: Hệ số an toàn, được xem xét, lựa chọn trong khoảng từ 0,7 đến 0,9. Chọn Fs= 0,9 để tính toán;
+ NPtđ: Tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình biến đổi xảy ra trong đoạn  sông (kg/ngày) (NPtđ=0).
- Xác định tải lượng ô nhiễm tối đa: Ltđ = Cqc x Qs x 86,4. 
Trong đó:
+ Cqc: Giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy định kỹ thuật về chất lượng nước mặt (mg/l) theo QCVN 08:2023/BTNMT (cột B);
+ Qs: Lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận ngoài môi trường (m3/s);
[bookmark: _Toc128326581][bookmark: _Toc128744853][bookmark: _Toc152859354][bookmark: _Toc183420631][bookmark: _Toc183435870]Bảng 1: Giá trị tối đa của thông số chất lượng nước mặt
	TT

	Thông số
	Cqc (mg/l)

	1
	BOD5
	6

	2
	COD
	15

	3
	TSS
	100

	4
	Amoni
	0,3

	5
	Tổng N
	1,5

	6
	Tổng P
	0,3



Theo khoản 2 điều 10 của thông tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường lưu lượng của kênh Hoàng Đan 6 chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt (căn cứ theo quyết định 3025/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định quyết định phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Nam Định). Do vậy lưu lượng của kênh Hoàng Đan 6 được xác định trong phạm vi từ lưu lượng tháng nhỏ nhất đến lưu lượng trung bình của ba (03) tháng nhỏ nhất. Căn cứ vào thực tế hiện nay lưu lượng của kênh Hoàng Đan 6 Qs≈0,3 m3/s. 
[bookmark: _Toc128744854][bookmark: _Toc152859355][bookmark: _Toc183420632][bookmark: _Toc183435871]Bảng 2: Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt
	TT
	Thông số
	Cqc (mg/l)
	Qs (m3/s)
	Hệ số
	Ltđ (kg/ngày)

	1
	BOD5
	6
	0,3
	86,4
	155,52

	2
	COD
	15
	0,3
	86,4
	388,8

	3
	TSS
	100
	0,3
	86,4
	2.592

	4
	Amoni
	0,3
	0,3
	86,4
	7,78

	5
	Tổng N
	1,5
	0,3
	86,4
	30,78

	6
	Tổng P
	0,3
	0,3
	86,4
	7,78


- Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước:
Lnn = Cnn x Qs x 86,4 (kg/ngày)
Trong đó:
+ Cnn: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt (mg/l);
+ Qs: Lưu lượng dòng chảy của kênh Hoàng Đan 6 (m3/s);
+ 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên.
Kết quả tính toán tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc152859356][bookmark: _Toc183420633][bookmark: _Toc183435872]Bảng 3: Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của nguồn tiếp nhận
	
TT
	Thông số
	Cnn (mg/l)
	Qs (m3/s)
	Hệ số
	Lnn (kg/ngày)

	1
	BOD5
	18,9
	0,3
	86,4
	489,88

	2
	COD
	41
	0,3
	86,4
	1.062,72

	3
	TSS
	32
	0,3
	86,4
	829,44

	4
	Amoni
	0,19
	0,3
	86,4
	4,92

	5
	Tổng N
	Không xác định
	0,3
	86,4
	Không xác định

	5
	Tổng P
	0,28
	0,3
	86,4
	7,25



- Tổng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải (Ltt)
Ltt = Lt + Ld + Ln  (kg/ngày)
Trong đó:
+ Ld: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải diện (Ld = 0 do đoạn kênh đánh giá không có nguồn thải diện) (kg/ngày);
+ Ln: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải tự nhiên (Ln = 0 do đoạn kênh đánh giá không có nguồn thải tự nhiên thải vào) (kg/ngày);
+ Lt: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải điểm (kg/ngày)	
Lt = Ct x Qt x 86,4 (kg/ngày)	
 Trong đó:
+ Ct: kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải xả vào kênh Hoàng Đan 6 (mg/l); 
+ Qt: Lưu lượng lớn nhất của nguồn nước thải xả vào kênh  Hoàng Đan 6 (m3/s), Qt= 50 m3/ngày.đêm ≈ 0,000 58 m3/s;
+ Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên.


[bookmark: _Toc128326584][bookmark: _Toc128744856][bookmark: _Toc152859357][bookmark: _Toc183420634][bookmark: _Toc183435873] Bảng 4: Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải
	TT
	Thông số
	Ct (mg/l)
	Qt (m3/s)
	Hệ số
	Lt (kg/ngày) 

	1
	BOD5
	27,3
	0,00058
	86,4
	0,15

	2
	COD
	60
	0,00058
	86,4
	3,0

	3
	TSS
	38
	0,00058
	86,4
	1,9

	4
	Amoni
	1,8
	0,00058
	86,4
	0,09

	5
	Tổng N
	15,8
	0,00058
	86,4
	0,8

	6
	Tổng P
	0,95
	0,00058
	86,4
	0,05


Tổng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải là: 
	Thông số
	BOD5
	COD
	TSS
	Amoni
	Tổng N
	Tổng P

	Ltt (kg/ngày)
	0,15
	3
	1,9
	0,09
	0,8
	0,05


 Do đó, khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn tiếp nhận (Ltn) được thể hiện như bảng sau:
[bookmark: _Toc128326585][bookmark: _Toc128744857][bookmark: _Toc152859358][bookmark: _Toc183420635][bookmark: _Toc183435874]Bảng 5: Khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn tiếp nhận
	TT
	Thông số
	Ltđ (kg/ngày)
	Lnn (kg/ngày)
	Ltt (kg/ngày)
	Fs (kg/ngày)
	NPtđ (kg/ngày)
	Ltn (kg/ngày)

	1
	BOD5
	155,52
	489,88
	0,15
	0,9
	0
	-301

	2
	COD
	388,8
	1.062,72
	3,0
	0,9
	0
	-609,2

	3
	TSS
	2.592
	829,44
	1,9
	0,9
	0
	1.584,5

	4
	Amoni
	7,78
	4,92
	0,09
	0,9
	0
	2,5

	5
	Tổng N
	30,78
	Không xác định
	0,8
	0,9
	0
	Không xác định

	6
	Tổng P
	7,78
	7,25
	0,05
	0,9
	0
	0,43


Kênh Hoàng Đan 6 cần hạn chế tiếp nhận nguồn thải có tải lượng chất ô nhiễm cao đối với thông số BOD5, COD. Kênh Hoàng Đan 6 phục vụ hoạt động tiêu thoát nước tưới tiêu nông nghiệp nên dòng chảy luôn được lưu chuyển, bổ cập nguồn nước mặt và nguồn nước cấp từ sông Đáy dẫn vào kênh Hoàng Đan 6. Do vậy dòng chảy trong kênh Hoàng Đan 6 có thể tự làm sạch, khả năng tiếp nhận nước đối với các thông số BOD5, COD ở những thời điểm khác.   




[bookmark: _Toc181631958][bookmark: _Toc182561055][bookmark: _Toc183420577][bookmark: _Toc183436289]CHƯƠNG III
[bookmark: _Toc181631959][bookmark: _Toc182561056][bookmark: _Toc183420578][bookmark: _Toc183436290]KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP
[bookmark: _Toc181631960][bookmark: _Toc182561057][bookmark: _Toc183420579][bookmark: _Toc183436291]BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
[bookmark: _Toc181631961][bookmark: _Toc182561058][bookmark: _Toc183420580][bookmark: _Toc183436292]3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
[bookmark: _Toc181631962][bookmark: _Toc182561059][bookmark: _Toc183420581][bookmark: _Toc183436293]3.1.1. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa
- Hệ thống thu gom và thoát nước mưa được xây tách biệt với hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt. Nhà xưởng và các hạng mục công trình xây dựng đều có hệ thống thoát nước mưa trên mái và chảy vào tuyến cống ngầm.
[bookmark: _Toc181632408][bookmark: _Toc182561113][bookmark: _Toc183420655][bookmark: _Toc183435893] (
N
ước mưa chảy tràn trên bề mặt 
nhà máy
HT cống thoát nước mưa BTCT 
D400-D600
Hố ga
Mương tiêu phía Đông dự án (tại 1 cửa xả)
D8
00
Nước mưa trên mái
D1
1
0
)Sơ đồ 2: Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa
[bookmark: _Toc409451452][bookmark: _Toc411235059][bookmark: _Toc501440231][bookmark: _Toc167801007][bookmark: _Toc175821749][bookmark: _Toc176935292]
Nước mưa từ trên mái nhà được thu gom bằng ống nhựa PVC D100 xuống các hố ga thu nước của các khu nhà và nước mưa chảy tràn bề mặt qua hệ thống đường ống dẫn, hố ga thải và hệ thống cống thoát nước mưa bằng BTCT có đường kính D400-D600. Toàn bộ nước mưa được dẫn ra các tuyến cống rồi chảy ra Mương tiêu phía Đông dự án bằng đường ống D800 tại 1 cửa xả phía Đông dự án có tọa độ X(m): 2248903; Y(m): 0548806) (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30)
+ Tổng chiều dài đường cống thu gom nước mưa khoảng 700m
+ Hố ga: mỗi hố ga có thể tích 0,8-1,75 m3/hố, khoảng cách mỗi hố ga là 20m - 30m. (khoảng cách giữa các hố ga lắng cặn phụ thuộc vào điểm giao nhau của đường cống thu gom, phụ thuộc vào kích thước của các nhà xưởng, nhà điều hành), thành hố xây gạch trát xi măng, nắp bằng tấm đan bê tông. Số lượng khoảng 51 hố ga
- Phương thức xả nước mưa: tự chảy
[bookmark: _Toc181631963][bookmark: _Toc182561060][bookmark: _Toc183420582][bookmark: _Toc183436294]3.1.2. Hệ thống thu gom, thoát nước thải
a. Nguồn phát sinh nước thải:
* Nguồn phát sinh:
- Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên tại nhà máy: Có đặc tính hàm lượng chất hữu cơ cao, nhiều cặn lơ lửng, nhiều vi trùng, được đặc trưng bởi các thông số BOD5, Coliform, chất rắn lơ lửng, sunfua,amoni,.....
- Nước thải phát sinh từ hoạt động vệ sinh máng làm mát.
- Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh cột lọc của trạm xử lý nước thải tập trung.
* Khối lượng nước thải
Theo số liệu tại Bảng 3 chương I, hiện tại lượng nước thải phát sinh là 9,6  m3/ngày.đêm, khi Nhà máy đi vào hoạt động đạt công suất tối đa thì khối lượng nước thải phát sinh là 45,9 m3/ngày.đêm.
b. Công trình thu gom, thoát nước thải:
Hiện nay, Công ty đã xây dựng xong đường ống thu gom nước thải từ các nhà vệ sinh, từ khu sản xuất về hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày. 
[bookmark: _Toc181632409][bookmark: _Toc182561114][bookmark: _Toc183420656][bookmark: _Toc183435894]Sơ đồ 3. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải
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[bookmark: _Toc494466943][bookmark: _Toc494467014][bookmark: _Toc494467061][bookmark: _Toc497402602][bookmark: _Toc498578246]- Nước thải sinh hoạt từ (khu nhà sản xuất, nhà điều hành, khu vực nhà ăn) được thu gom bằng đường ống nhựa PVC D300 xuống bể tự hoại 3 ngăn xây ngầm dưới đất để xử lý sơ bộ. Sau khi xử lý trong bể tự hoại nước thải sẽ cùng với nước rửa tay, nước thoát sàn nhà vệ sinh tự chảy theo đường ống PVC D300 chảy về bể thu gom chung nước thải
- Nước thải từ khu nhà ăn của chuyên gia được thu gom bằng đường ống PVC D200 về bể tách dầu mỡ. Nước thải sau khi tách mỡ theo đường ống PVC D300  dẫn về bể thu gom nước thải. 
[bookmark: _Toc497402603][bookmark: _Toc498578247][bookmark: _Toc503797848][bookmark: _Toc16752221][bookmark: _Toc16752976][bookmark: _Toc17276289][bookmark: _Toc24564510]- Đối với nước thải từ quá trình vệ sinh máng làm mát được thu gom về bể thu gom chung bằng đường ống nhựa PVC D300. 
- Nước thải từ quá trình vệ sinh cột lọc áp lực của trạm xử lý nước thải được chảy theo đường ống PVC D90 về bể thu gom của trạm xử lý để xử lý.
- Toàn bộ nước thải phát sinh của công ty sẽ được thu gom về bể thu gom nước thải của trạm xử lý nước thải tập trung có công suất 50m3/ngày.đêm.
- Nước thải sau xử lý của trạm XLNT đạt QCVN 40:2011/BTNMT (B) sẽ được xả ra kênh Hoàng Đan 6 tại 1 cửa xả tọa đôj X(m): 2248840; Y(m): 0548528 ( Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30).
[bookmark: _Toc404170789][bookmark: _Toc404615752][bookmark: _Toc404756676][bookmark: _Toc404756889][bookmark: _Toc409451423]* Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom:
+ Đường cống D300 thu gom nước thải từ bể tự hoại về bể thu gom trạm xử lý nước thải chiều dài 250m; đường ống D300 thoát nước thải sau trạm xử lý đấu nối ra kênh Hoàng Đan 6 chiều dài 2m. 
+ Hố ga lắng cặn: thể tích: 0,1 – 0,5 m3/hố; thành hố xây gạch trát xi măng, nắp bằng tấm đan bê tông
 (Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải được thể hiện cụ thể trong phần phụ lục).
* Điểm xả nước thải sau xử lý:
- Nguồn tiếp nhận: Kênh Hoàng Đan 6 phía Nam nhà máy tại xã Phú Hưng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 
- Vị trí xả nước thải sau xử lý: 
+ Nước thải sau xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trung của nhà máy được xả ra kênh Hoàng Đan 6 qua 01 cửa xả phía Nam nhà máy
+ Tọa độ vị trí xả nước thải: X(m):2248840; Y(m):0548528 (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30).
- Phương thức xả nước thải: Bơm cưỡng bức.
- Chế độ xả thải: Xả thải liên tục 24h/ngày đêm.
- Lưu lượng xả thải lớn nhất: 50m3/ngày đêm.
[bookmark: _Toc181631964][bookmark: _Toc182561061][bookmark: _Toc183420583][bookmark: _Toc183436295]3.1.3. Xử lý nước thải
3.1.3.1. Công trình xử lý sơ bộ nước thải của dự án đầu tư
- Xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt. 
Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh được thu gom bằng đường ống nhựa PVC D300 xuống bể tự hoại 03 ngăn để xử lý sơ bộ sau đó nước thải tiếp tục theo đường ống PCV D300  dẫn về bể thu gom, từ đây nước thải được bơm về trạm XLNT tập chung để xử lý trước khi thải ra môi trường. Công ty đã đầu tư xây dựng 04 bể tự hoại 03 ngăn (thể tích 5m3/bể),  được bố trí như sau:
+ 02 bể tại khu vực nhà xưởng;
+ 01 bể tại khu vực nhà ăn;
+ 01 bể khu nhà chuyên gia;
Quy trình xử lý nước thải trong bể tự hoại như sau:
[bookmark: _Toc181632410][bookmark: _Toc182561115][bookmark: _Toc183420657][bookmark: _Toc183435895]Sơ đồ 4. Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt của bể tự hoại 3 ngăn
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Nước thải nhà vệ sinh theo đường ống PVC 300 về bể tự hoại. Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại dựa trên hoạt động của các vi sinh vật phân hủy yếm khi. Nước thải thu về ngăn số 1 và chảy tràn sang ngăn số 2. Tại đây 70-85% chất hữu cơ được phân hủy, bùn lắng xuống đáy ngăn. Nước thải phân hủy ở ngăn số 02 sẽ chảy tràn sang ngăn số 3, qua các ngăn này hầu hết các cặn bã đều được giữ lại, chất hữu cơ bị phân hủy thành CO2, CH4 và H2O do có bổ sung thêm vi sinh vật. Sau khi xử lý trong bể tự hoại nước thải tiếp tục dẫn về bể thu gom nước thải chung trước khi bơm về trạm XLNT tập trung công suất 50m3/ngày đêm để tiếp tục xử lý.
Để bể tự hoại hoạt động hiệu quả, Công ty thực hiện các biện pháp sau:
· Định kỳ kiểm tra việc vệ sinh, nạo vét bùn cặn trong hệ thống bể tự hoại.
· Không đổ hóa chất, xà phòng vào bể tự hoại.
· Định kỳ (3 - 6 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại để nâng cao hiệu quả làm sạch công trình.
- Xử lý nước thải khu vực nhà ăn của chuyên gia:
Nước thải từ khu vực nhà ăn chuyên gia sẽ theo hệ thống thu gom chảy qua song chắn rác nhằm loại bỏ các vật rắn có kích thước lớn. Sau đó được dẫn vào bể tách mỡ có thể tích 0,3m3 kích thước (0,9 x 0,5 x 0,6), chia thành 2 ngăn: ngăn tách mỡ và ngăn chứa mỡ. Mỡ có tỷ trọng nhỏ hơn nước nên nổi lên trên bề mặt, phần nước trong theo đường ống dẫn, chảy ra bể thu gom chung của nhà máy và dẫn về hệ thống XLNT tập trung công suất 50m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý. Váng dầu mỡ định kỳ vớt thu gom cho vào thùng chứa và hợp đồng với đơn vị có chức năng đến vận chuyển và xử lý theo quy định
[bookmark: _Toc167801010][bookmark: _Toc175821752][bookmark: _Toc176935295]3.1.3.2. Hệ thống xử lý nước thải của Công ty
Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải có công suất 50m3/ngày.đêm diện tích 80m2. Quy trình xử lý nước thải như sau:
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- Song chắn rác:
Nước thải sinh hoạt và sản xuất được thu gom bằng hệ thống đường ống bố trí xung quanh nhà vệ sinh và khu xưởng sản xuất, từ đây nước thải dẫn qua song chắn rác. Song chắn rác có kích thước khe hở 5 mm nhằm loại bỏ các chất thải rắn có kích thước lớn như sơ sợi, bao bì, găng tay, nilong, ... nhằm tránh gây hại bơm hoặc gây tắc nghẽn các bể xử lý sau. Sau đó nước thải được dẫn vào bể thu gom.
- Bể thu gom
Bể thu gom có chức năng thu gom toàn bộ nước thải phát sinh trong khu vực nhà máy trước khi bơm sang bể điều hòa.
-Bể điều hòa
Bể điều hòa có nhiệm vụ ổn định về lưu lượng, nồng độ, nhiệt độ, pH nước thải. Trong bể điều hòa lắp đặt hệ thống sục khí dưới đáy bể bằng các đĩa khí thô để làm thoáng nước thải và khuấy trộn đồng đều nồng độ nước thải trước khi vào các bước xử lý tiếp theo. Sau đó nước thải được bơm sang bể Anoxic.
- Bể Anoxic:
Nước thải từ bể điều hòa được dẫn vào bể Anoxic.
Trong điều kiện thiếu khí hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển xử lý N và P thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphorit. Cụ thể các giai đoạn xử lý như sau: 
• Quá trình Nitrat hóa: Hai chủng loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình này là Nitrosonas và Nitrobacter.  Trong môi trường thiếu Oxi, các loại vi khuẩn này sẽ tách oxi của Nitrat (NO3-) và Nitrit (NO2-) theo chuỗi chuyển hóa: NO3-  →  NO2-  →  N2O  →  N2↑. Khí Nitơ phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài. 
• Quá trình Photphorit hóa: Chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp chất hữu cơ chứa phốtpho sẽ được hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành các hợp chất mới không chứa phốtpho và các hợp chất có chứa phốtpho nhưng dễ phân hủy đối với chủng loại vi khuẩn hiếu khí. Nước thải sau đó tràn vào bể Aerotank.
[bookmark: _Toc497398783][bookmark: _Toc497399157]- Bể Aerotank:
Nước thải sau khi qua bể anoxic được dẫn sang bể aerotank. Tại đây, dưới tác dụng của vi sinh vật hiếu khí được nuôi cấy trong chất mang kết hợp đệm vi sinh, đồng thời cung cấp khí oxi cưỡng bức, nguồn nước thải được phân hủy, khử BOD, nitrat hóa, khử NH4+ và khử NO3- thành N2, khử Phospho. Các hợp chất hữu cơ và vô cơ có trong nước thải được phân hủy sinh học và sản phẩm của chúng là hỗn hợp  khí (CH4, H2, H2S, N2, CO2) và nước cùng tế bào sinh vật mới. Quá trình này làm giảm được từ 30-70% lượng COD, từ 90-95% lượng BOD có trong nguồn nước thải tại bể vi sinh hiếu khí. Nước thải từ bể Aerotank tiếp tục được dẫn qua bể lắng.
[bookmark: _Toc497398784][bookmark: _Toc497399158]- Bể lắng:
Bể lắng có nhiệm vụ làm tăng khả năng tiếp xúc, tích điện lẫn nhau cho các bông bùn tạo nên bông bùn có kích thước to hơn, nặng hơn và thắng được lực đẩy ngược của nước tạo nên hiện tượng bùn lắng xuống đáy bể, còn dòng nước trong có hướng chuyển động ngược lên và tiếp tục được dẫn sang bể lọc nhờ hệ thống ống dẫn và máng thu. Một phần lượng bùn lắng tại đáy bể lắng sẽ được tuần hoàn ngược lại bể vi sinh thiếu khí nhằm cung cấp cho bể vi sinh thiếu khí nguồn vi sinh đã trưởng thành và hoạt động tốt, đồng thời duy trì mật độ bùn cần thiết đạt từ 17-20% thể tích trong bể vi sinh. Bùn này được gọi là bùn hoạt tính. Trong trường hợp mật độ bùn tại bể vi sinh cao hơn 20% thể tích thì bùn này được bơm về bể chứa bùn. Nước thải sau khi qua bể lắng tiếp tục được dẫn sang bể lọc nhằm loại bỏ hoàn toàn các tạp chất gây ô nhiễm môi trường nước. 
[bookmark: _Toc497398787][bookmark: _Toc497399161]- Bể khử trùng:	
Nước sau khi qua bể lắng được dẫn sang bể khử trùng. Tại đây bổ sung hóa chất Clo để loại bỏ các vi khuẩn, vi sinh vật có hại. 
· Cột lọc: 
Nước sau quá trình khử trùng được bơm sang cột lọc. Trong cột lọc có vật liệu lọc chứa than hoạt tính. Tại đây nhờ hệ thống vật liệu lọc, tất cả những tạp chất còn sót lại trong nguồn nước tiếp tục được lọc, tách khỏi dòng nước và được giữ lại trên bề mặt lớp vật liệu lọc và được thu gom nhờ quá trình rửa lọc và đưa về bể chứa bùn, tại đây bùn được nén và cô đặc, định kỳ hàng năm được hút lên và xử lý. Định kỳ 6 tháng sục rửa theo hướng dẫn và sau khi rửa vật liệu lọc nước được tuần hoàn về bể thu gom để xử lý lại. Nước thải sau khi lọc được bơm ra hố ga lấy mẫu, cuối cùng theo ống nhựa HDPE D300 ra kênh Hoàng Đan 6.
Toàn bộ nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) được thải ra môi trường tiếp nhận là Kênh Hoàng Đan 6 (thuộc trách nhiệm quản lý của UBND xã Phú Hưng. Công ty đã được UBND xã Yên Hưng (nay là UBND xã Phú Hưng) chấp thuận tại văn bản số 06/CV-UBND ngày 16/06/2022.
[bookmark: _Toc167800932][bookmark: _Toc175821607][bookmark: _Toc176935336][bookmark: _Toc177549253][bookmark: _Toc177549327][bookmark: _Toc181632334][bookmark: _Toc182561097]Bảng  6: Kích thước các bể xử lý nước thải
	TT
	Tên bể xử lý
	Kết cấu
	Kích thước
Dài x Rộng x Sâu (m)
	Diện tích (m2)
	Thể tích(m3)

	1
	Bể thu gom
	Bể xây chìm dưới đất, kết cấu tường gạch, đáy và nắp bể BTCT
	1 x 1 x 1
	1
	1

	2
	Bể điều hòa
	
	2,2x2,14x2,3
	4,7
	10,8

	3
	Bể anoxic
	
	2,2x2,14x2,3
	4,7
	10,8

	4
	Bể aerotank
	
	(2,2x2,14x2,3)x4+2,57x2,64x2,3
	25,6
	58,8

	5
	Bể lắng
	
	1,64x1,5x2,3
	2,46
	5,66

	6
	Bể khử trùng
	
	0,96x0,85x2,3
	0,816
	1,88

	7
	Hố ga
	
	1 x 1 x 1
	1
	1

	8
	Bể nén bùn
	
	0,96x0,68x2,3
	0,6528
	1,5

	9
	Cột lọc
	composite
	Φ 0,6 x 1,4
	2,64
	2,64



[bookmark: _Toc181632335][bookmark: _Toc182561098]Bảng 7: Thiết bị máy móc của hệ thống xử lý nước thải.
	TT
	Tên thiết bị máy móc
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Hệ thống đĩa phân phối khí
	HT
	01

	2
	Hệ thống răng cưa phân phối nước
	HT
	01

	3
	Máy thổi khí
	Bộ
	02

	4
	Bơm hút bùn
	Bộ
	02

	5
	Bơm nước thải
	Bộ
	03

	6
	Đệm vi sinh dạng tổ ong , sàn đỡ đệm vi sinh
	HT
	01

	7
	Lọc áp lực
	Bộ
	01

	8
	Ống lắng trung tâm
	Bộ
	02

	9
	Hệ thống đường ống công nghệ
	HT
	01

	10
	Tủ điện điều khiển, hệ thống dây dẫn điện
	HT
	01



[bookmark: _Toc181631965][bookmark: _Toc182561062][bookmark: _Toc183420584][bookmark: _Toc183436296]3.2. Các biện pháp xử lý bụi, khí thải
a. Nguồn phát sinh:
Các nguồn phát sinh bụi, khí thải của dự án đầu tư bao gồm:
- Khí thải, bụi từ hoạt động giao thông: Hoạt động của các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu và đi lại của CBCNV sẽ là nguồn phát sinh bụi, khí thải. Thành phần khí thải gồm: khí SO2, NOx, CO, CO2, VOC và bụi.
- Hơi mùi, khí thải từ hoạt động sản xuất: Hơi mùi phát sinh từ công đoạn phun vỏ bọc nhựa.
- Khu vực quản lý và xử lý chất thải:
+ Mùi, khí thải phát sinh từ quá trình phân huỷ rác tại khu tập trung rác thải: Các khí thải như CH4, NH3, H2S ..phát sinh do phân hủy chất hữu cơ trong rác thải sinh hoạt: Nếu các loại chất thải rắn sinh hoạt không được quản lý tốt, sự phân hủy các chất hữu cơ có trong chất thải rắn sinh hoạt sẽ tạo ra mùi và gây ô nhiễm các khu vực xung quanh.
+ Mùi hôi phát sinh từ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Các khí như CH4, NH3, H2S ... phát sinh từ sự phân huỷ các chất hữu cơ có trong nước thải. Lượng khí này không lớn nhưng thường có mùi đặc trưng, gây khó chịu cho khu vực xung quanh.
b. Biện pháp xử lý, giảm thiểu:
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- Định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện.
- Quy định vận tốc, trọng tải xe chở nguyên liệu, sản phẩm, không chở quá đầy, có vật liệu che chắn thùng xe để tránh rơi vãi, phát tán ra môi trường xung quanh và trên dọc tuyến đường vận chuyển
-  Thường xuyên dọn vệ sinh khu vực tập kết nguyên liệu, khu vực kho và khu vực xe vận chuyển để hạn chế tối đa bụi phát tán từ mặt đất. 
- Trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang, mắt kính chuyên dùng, găng tay,... cho công nhân bốc xếp hàng hóa.
- Trồng cây xanh dọc tường rào, sân đường nội bộ, trước khu vực sản xuất và tận dụng tối đa diện tích để chậu cây cảnh, tiểu cảnh,... Cây xanh có tác dụng điều hòa khí hậu và khống chế bụi, tiếng ồn rất hiệu quả đồng thời tạo cảnh quan (diện tích cây xanh chiếm khoảng 20,04% tổng diện tích của công ty).
2) Đối với bụi, khí thải hoạt động sản xuất.
- Đối với hoạt động phun vỏ bọc được đặt tại xưởng số 1 + kho: để giảm thiểu hơi mùi nhựa công ty đầu tư quy trình khép kín, nhựa sau khi ra khỏi máy phun vỏ bọc được đưa luôn qua máng nước để làm lạnh do đó không phát sinh hơi mùi nhựa (Căn cứ thực tế từ hoạt động của Công ty tại xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu).
- Để giảm thiểu khí thải, hơi mùi phát sinh từ quá trình sản xuất ảnh hưởng đến môi trường không khí trong khuôn viên nhà xưởng, công ty sẽ đầu tư lắp đặt hệ thống quạt thông gió xung quanh 02 nhà xưởng (khoảng 20 cái) công suất mỗi quạt 4kw với chiều cao phù hợp từng khu vực để đảm bảo không khí trong nhà xưởng được thông thoáng.
- Ngoài ra, Công ty còn thực hiện các biện pháp sau:
+ Bố trí cán bộ công nhân thu dọn vệ sinh sau mỗi ca làm việc.
+ Nhà xưởng sản xuất được thiết kế rộng thông thoáng có hệ thống cửa sổ, quạt thông gió nên không khí trong xưởng luôn được lưu thông với không khí bên ngoài. 
+ Thường xuyên kiểm tra độ kín của thiết bị để phát hiện các rò rỉ để xử lý kịp thời.
+ Thường xuyên nạo vét cặn tại máng chứa nước làm mát sản phẩm sau đó thu gom, xử lý như chất thải rắn thông thường.
+ Công nhân làm việc trong phân xưởng sản xuất được trang bị đầy đủ các phương t45h iện bảo hộ lao động như khẩu trang, quần áo, găng tay,…
3) Đối với mùi, khí tại khu vực nhà ăn; hệ thống nhà vệ sinh:
- Tại nhà ăn ca của công nhân, Công ty không thực hiện nấu ăn mà chỉ để ngồi ăn nên không có hơi mùi phát sinh. Công ty trợ cấp tiền ăn ca cho công nhân tự chuẩn bị suất ăn. Để giảm thiểu nhiệt độ nhà ăn, Công ty thiết kế nhà ăn có cửa thông thoáng và bố trí hệ thống quạt mát.
- Tại nhà ăn chuyên gia, để hạn chế lượng hơi mùi, cơ sở đã áp dụng các biện pháp sau:
+ Đối với hơi mùi khu vực nhà ăn được trang bị hệ thống chụp hút và quạt thông gió để thông thoáng và giảm thiểu hơi mùi
+ Khu nhà bếp được thiết kế thông thoáng, hạn chế mùi phát tán.
+ Không sử dụng dầu mỡ cháy khét để đun nấu.
+ Không sử dụng dầu ăn nấu lại nhiều lần.
+ Vệ sinh bếp sau mỗi lần nấu ăn bằng nước nóng. Sử dụng chanh, các loại nước tẩy rửa vệ sinh để tiến hành vệ sinh, khử mùi.
	- Tại khu vực hệ thống nhà vệ sinh: Công ty bố trí công nhân vệ sinh thường xuyên quét dọn, lau rửa, thu gom chất thải khu vực nhà vệ sinh đảm bảo khu vực luôn sạch sẽ. Tuyên truyền cho cán bộ công nhân giữ gìn vệ sinh chung và chấp hành quy định bảo vệ môi trường. Có bảng nội quy sử dụng nhà vệ sinh được bố trí khu vực dễ nhìn.
[bookmark: _Toc127799228][bookmark: _Toc127801730][bookmark: _Toc127801935][bookmark: _Toc127862493][bookmark: _Toc127880041][bookmark: _Toc128744973]4) Đối với khí thải, hơi mùi phát sinh từ khu vực quản lý và xử lý chất thải: Thường xuyên thu gom chất thải rắn, cặn từ bể thu gom nước thải. Bể thu gom nước thải bố trí nắp đậy kín
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[bookmark: _Toc5951285][bookmark: _Toc108364291]a. Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường:
* Rác thải sinh hoạt: 
- Phát sinh từ hoạt động của CBCNV: Với số lượng lao động là 165 người. Công ty không tổ chức nấu ăn cho người lao động mà trợ cấp tiền ăn ca cho công nhân tự chuẩn bị suất ăn, chỉ có hoạt động nấu ăn cho 3 người chuyên gia nước ngoài. 
- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ công nhân lao động trong nhà máy: Theo thông tin cung cấp của Công ty khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 33 kg/ngày.
- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của 3 chuyên gia nước ngoài: khoảng 2,4 kg/ngày.

 Khi đạt công suất tối đa là 780 người thì khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 156 kg/ngày. 
- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của 20 người chuyên gia nước ngoài: khoảng 16kg/ngày.
Vậy tổng khối lượng CTR sinh hoạt của Công ty khoảng 35,4 kg/ngày (giai đoạn hiện tại) và 172 kg/ngày (giai đoạn hoạt động công ty đạt công suất tối đa)
Thành phần chất thải sinh hoạt phần lớn là các chất hữu cơ dễ phân huỷ (như rau, thức ăn thừa, vỏ hoa quả). Ngoài ra còn có một phần nhỏ các loại bao bì thực phẩm, giấy thải và các chất thải từ văn phòng.
* Chất thải rắn công nghiệp:thành phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đầu mẩu vụn từ quá trình cắt, bao bì chứa nguyên liệu thải, carton thải, giấy vụn thải, túi nilon,...
- Nguồn phát sinh: Hoạt động tại xưởng sản xuất. Thành phần: 
+ Đối với bùn thải từ hệ thống bể xử lý nước thải: Hiện tại công ty chưa thuê hút bùn cặn từ hệ thống xử lý nước thải. Tham khảo một số mô hình xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Nam Định thì lượng bùn phát sinh từ trạm xử lý nước thải trung bình là 0,026 kg/m3 nước thải/ngày. Với lượng nước thải phát sinh hàng ngày thu gom về hệ thống xử lý nước thải là 9,6m3/ngày.đêm thì lượng bùn phát sinh cần xử lý là 77 kg/năm. Khi Công ty hoạt động ổn định lượng bùn thải phát sinh ước tính khoảng 405 kg/năm.
- Vật liệu lọc từ hệ thống xử lý nước thải: Vật liệu lọc của hệ thống xử lý nước thải hoàn nguyên than hoạt tính không phải thay thế, định kỳ 6 tháng sục rửa theo hướng dẫn nên không phát sinh chất thải rắn từ hoạt động thay thế vật liệu lọc
- Căn cứ theo số liệu từ nhà máy của Công ty tại xã Hải Hưng (xã Hải Thanh cũ), huyện Hải Hậu có hoạt động sản xuất tương tự thì chất thải rắn phát sinh khi nhà máy đi vào hoạt động chủ yếu là sản phẩm không đảm bảo kỹ thuật, bao bì chứa nguyên liệu thải, carton thải, giấy vụn thải, túi nilon,.... Trong đó, chất thải từ quá trình sản xuất (sản phẩm hỏng, đầu mẩu thừa,...) chiếm khoảng 3% khối lượng nguyên liệu và các chất thải khác (bao bì, túi nylon,...) chiếm khoảng 0,4%. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh tại Công ty như sau:
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	TT
	Tên chất thải
	

Đơn vị tính
	Khối lượng

	
	
	
	GĐ hiện tại
	GĐ hoạt động đạt công suất tối đa

	1
	Rác thải sinh hoạt
	kg/ngày
	35,4
	172

	2
	Bao bì, túi nilon, bìa carton…
	kg/năm
	388
	6.114

	3
	Sản phẩm hỏng, đầu mẩu thừa
	kg/năm
	2.915
	45.855

	4
	Bùn thải
	kg/năm
	77
	405


(Nguồn: Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam)
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Sản phẩm lỗi hỏng đầu mẩu thừa
)
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Bùn thải
 từ hệ thống xử lý nước thải
)
 (
Hợp đồng với đơn vị
 chức năng đến thu gom 
vận chuyển
 xử lý theo quy định
)

		
b. Biện pháp lưu giữ:
Các chất thải rắn phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty được tiến hành thu gom, phân loại và xử lý như sau:
- Rác thải sinh hoạt: Công ty bố trí khoảng 07 thùng chứa loại 120 lít có nắp đậy đặt tại khu vực nhà ăn, khu văn phòng, nhà xưởng. Riêng chất thải nhà ăn như thức ăn thừa, vỏ hoa quả,... Công ty đã hợp đồng với với đội trưởng đội môi trường thôn 6 xã Phú Hưng thu gom vận chuyển đến khu xử lý rác thải tập trung của xã để xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định theo hợp đồng số 03/HĐ ngày 26/08/2024 thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt tần suất thu 1 lần/tuần.
- Chất thải công nghiệp :
+ Công ty đã bố trí kho phế liệu diện tích 45 m2 để lưu chứa có kết cấu tường bao kín, có cửa khóa, nền bê tông, cao hơn sân đường nội bộ khoảng 10cm.
+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh do hoạt động của dự án chủ yếu gồm phần đầu thừa của các sản phẩm, sản phẩm lỗi không đạt yêu cầu, bìa carton…. Chất thải rắn công nghiệp có thể tái sản xuất hoặc tái chế sẽ được tận dụng 
+ Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom và xử lý rác theo đúng quy định.
+ Đối với bùn thải phát sinh từ hệ thống XTNT: Định kỳ thuê đơn vị chức năng đến hút thu gom đưa đi xử lý theo đúng quy định.
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a. Nguồn phát sinh:
- Từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị hoặc lau dầu rò rỉ: Giẻ lau, găng tay nhiễm thành phần nguy hại, dầu thải 
- Hoạt động chiếu sáng: Bóng đèn huỳnh quang thải 
- Từ quá trình sản xuất: Vỏ thùng phuy đựng dầu, mỡ, nhớt; Dầu làm mát động cơ thải
Giai đoạn hiện tại công ty chưa phát sinh chất thải nguy hại, căn cứ theo số liệu từ nhà máy của Công ty tại xã Hải Hưng (xã Hải Thanh cũ), huyện Hải Hậu, dự báo tải lượng CTNH phát sinh từ hoạt động của dự án như sau:
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	[bookmark: OLE_LINK1]Mã CTNH
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại
	Khối lượng (kg/năm)

	160106
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	Rắn
	90

	180201
	Giẻ lau dính dầu
	Rắn
	1.800

	180103
	Vỏ thùng phuy đựng dầu, mỡ, nhớt
	Rắn
	950

	1702 04
	Dầu thải
	Lỏng
	6.800

	
	Tổng (kg/năm)
	
	9.640


Ngoài ra còn phát sinh in mực, vỏ chứa mực in thải, giẻ lau, cát nhiễm thành phần nguy hại khi xảy ra sự cố rò rỉ mực in. Nhà máy không sử dụng nước để vệ sinh bình chứa của máy in, vỏ hộp mực in phát sinh với khối lượng nhỏ, không thường xuyên và được thu gom lưu giữ tại kho CTNH của Công ty. 
b. Biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý:
Chủ dự án sẽ thực hiện quản lý chất thải nguy hại khi phát sinh theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của luật BVMT và Thông tư số 02/2022/TT- BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật BVMT cụ thể như sau: 
- Chủ dự án xây dựng kho chứa chất thải nguy hại có diện tích là 45 m2, vị trí phía Tây Nam dự án, kho thiết kế có mái che bằng tôn. Phía bên ngoài kho có biển dấu hiệu cảnh báo theo quy định, có cửa khóa. 
- Khi công ty phát sinh CTNH chủ dự án bố trí 2 thùng thể tích 200lit dùng để chứa Bóng đèn huỳnh quang thải, Giẻ lau dính dầu và sử dụng 3 thùng, 15 can nhựa thể tích 25 lít chứa cặn dầu thải (cặn dầu thải phát sinh trong quá trình bảo dưỡng máy móc thiết bị). Đối với dầu làm mát được đưa về bể chứa dầu. CTNH được dán mã, nhãn CTNH tương ứng, đặt tại các khu được phân rõ ràng đối với từng loại chất thải, giữa các khu có kẻ vạch vôi ngăn cách.
- Nhân viên trong Công ty có trách nhiệm vận chuyển CTNH về kho lưu trữ, sau đó chuyển toàn bộ CTNH vào các thùng chứa có dán nhãn tên chất thải tương ứng trong kho. Các CTNH được bảo quản theo quy định, không để CTNH đổ ra bên ngoài. Công nhân thu gom CTNH được trang bị phương tiện bảo hộ lao động cần thiết như: găng tay, mũ, khẩu trang….
- Khi phát sinh ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và đưa CTNH đi xử lý định kỳ 1 lần/năm.
[bookmark: _Toc181631968][bookmark: _Toc182561065][bookmark: _Toc183420587][bookmark: _Toc183436299]3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
a. Nguồn phát sinh
Tiếng ồn, độ rung chủ yếu phát ra từ các thiết bị máy móc sản xuất như máy phát điện, máy cắt, máy ép,... Ngoài ra, còn có hoạt động của các máy móc thiết bị tại trạm xử lý nước thải tập trung như máy thổi khí, máy bơm... và hoạt động của các phương tiện giao thông.
b. Biện phát giảm thiểu
- Máy phát điện được đặt trong khu vực có cửa kín và chỉ hoạt động khi điện lưới bị mất. 
- Sử dụng thiết bị máy móc tự động hóa tại các công đoạn sản xuất.
- Máy móc thiết bị được cân chỉnh, lắp đặt và vận hành đúng quy trình kỹ thuật.
- Thực hiện bảo dưỡng máy móc thiết bị định kỳ nhằm đảm bảo chế độ vận hành tốt nhất.
- Đối với những loại máy có kích thước lớn gây rung lắc trong quá trình hoạt động sẽ được cố định bằng đệm cao su đàn hồi.
- Công nhân lao động trực tiếp tại khu vực phát sinh tiếng ồn được trang bị nút tai chống ồn.
- Có nội quy bãi đỗ, quản lý chặt chẽ các phương tiện giao thông ra vào bãi đỗ để giảm thiểu thời gian nổ máy, trong bãi đỗ.
[bookmark: _Toc99110624]Các biện pháp bảo vệ môi trường khác.
- Công tác vệ sinh công nghiệp: Chủ dự án bố trí cán bộ làm công tác vệ sinh công nghiệp, đảm bảo môi trường xanh, sạch đẹp.
- Trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy: Công ty đã quy hoạch diện tích trồng cây đảm bảo theo đúng tỷ lệ quy hoạch đã được duyệt là 4.000,91 m2. Chiếm 20,1% tổng diện tích của nhà máy
[bookmark: _Toc181631969][bookmark: _Toc182561066][bookmark: _Toc183420588][bookmark: _Toc183436300]3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình hoạt động
Khi nhà máy đi vào hoạt động Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó đối với các rủi ro, sự cố môi trường. Xây dựng phương án bảo vệ môi trường đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:
a, Hoạt động phòng ngừa
	- Công ty ban hành nội quy về phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn- vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường. Trong đó bao gồm cả nội quy an toàn cho từng máy móc thiết bị sản xuất và máy móc thiết bị cho công trình xử lý nước thải
	- Ban hành nội quy đánh giá rủi ro: Xác định mối nguy hiểm, đánh giá mức độ rủi ro, các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu rủi ro. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, bảo trì các thiết bị máy móc sản xuất và máy móc của hệ thống xử lý nước thải, khí thải; thiết bị chữa cháy...
	- Công tác kiểm tra định kỳ việc thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường. 
	- Tuyệt đối chấp hành mọi sự chỉ dẫn về an toàn lao động, nội quy phòng cháy và chữa cháy, phòng chống độc hại hóa chất, đặc biệt là vấn đề vệ sinh công nghiệp. 
- Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành thiết bị máy móc, quy trình công nghệ, định lượng chính xác nguyên vật liệu, nhiên liệu để giảm bớt lượng chất thải, ổn định thành phần và tính chất của chất thải tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và xử lý chất thải.
	- Công ty thành lập tổ phòng chống sự cố môi tường và phân công nhiệm vụ của tổ để thực hiện ứng phó khi có sự cố.
- Hàng năm công ty thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng hàng 
b, Hoạt động ứng phó
Quy trình thông báo, báo động. 
	Có hệ thống thông báo, báo động cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, người lao động trong công ty để thực hiện khắc phục sự cố. Trong trường hợp ngoài khả năng giải quyết của Công ty, phải thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước để có sự hỗ trợ khắc phục kịp thời. 
6.2.2. Quy trình ứng phó 
a. Công tác phòng chống chữa cháy. 
Để thực hiện tốt công tác PCCC, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy nổ bao gồm:
- Xây dựng hồ nước có diện tích 200m2 ở phía Nam nhà máy để chứa nước phục vụ cho công tác chữa cháy.
- Hệ thống chữa cháy cục bộ bằng các bình xách tay nhằm đảm bảo an toàn và kịp thời dập các đám cháy khi vừa phát sinh tại cơ sở, bình chữa cháy cầm tay được bố trí tại các vị trí xung yếu của tòa nhà và các vị trí dễ quan sát như các lối đi lại, các vị trí cửa . 
- Lắp đặt các thiết bị bảo vệ an toàn điện cho các thiết bị máy móc sản xuất như hệ thống nối đất, cầu chì, aptomat…
- Trang bị các biển báo cấm lửa, các tiêu lệnh chữa cháy và các thiết bị, phương tiện chữa cháy khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Định kỳ 6 tháng/lần sẽ tiến hành kiểm tra các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.
- Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 
- Bố trí cán bộ phụ trách và thành lập đội phòng cháy chữa cháy. Hàng năm  tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy.
- Thường xuyên tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến và giáo dục các kiến thức về phòng chống cháy nổ cho người lao động và người sử dụng lao động. Xây dựng nội quy PCCC nơi sản xuất, làm việc và phổ biến cho cán bộ, công nhân trong Công ty hiểu biết và nghiêm túc thực hiện.
Công ty đã được Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số           105/TD-PCCC ngày 19/09/2022.
- Công ty đã được Phòng cảnh sát PCCC & CNCH cấp văn bản số 28/VBNT-PCCC ngày 08/02/2024 chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC.
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- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường cống thu gom nước mưa, nước thải, hệ thống hố ga và trạm xử lý nước thải để có phương án xử lý kịp thời. 
- Để hạn chế hiện tượng tắc nghẽn hệ thống thoát nước, chủ đầu tư bố trí cán bộ quét dọn vệ sinh đường nội bộ xung quanh, thực hiện đổ rác thải đúng thời gian quy định, định kỳ nạo vét cặn lắng tại các hố ga.
- Chủ đầu tư quy định trọng tải xe ra vào nhà máy để tránh hư hỏng, sập, gẫy đường cống thoát nước. 
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- Trách nhiệm của người vận hành trạm xử lý nước thải: 
+ Thường xuyên theo dõi, quan sát tính biến động của nước thải và các yếu tố bất thường liên quan đến quá trình xử lý nước thải của hệ thống.
+ Hàng ngày ghi chép, lưu giữ thông tin chính xác, đầy đủ trong Sổ nhật ký vận hành của hệ thống xử lý.
+ Có ý thức bảo vệ tài sản của công trình, đảm bảo an toàn lao động, kiểm tra hệ thống trước khi tiến hành bàn giao ca.
+ Khi thấy bất kỳ hiện tượng bất thường nào phải tiến hành kiểm tra, theo dõi và báo cho người có thẩm quyền có biện pháp ứng phó, khắc phục kịp thời.
	- Khắc phục các sự cố.
	+ Chủ dự án sẽ phân công cán bộ thường xuyên theo dõi tình hình thu gom và xử lý nước thải tại trạm xử lý nước thải nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra, tránh rò rỉ nước thải chưa xử lý ra ngoài môi trường. 
	+ Trường hợp nước thải sau xử lý gặp sự cố như nước thải không đạt quy chuẩn cho phép hoặc hạng mục trong trạm xử lý nước thải gặp sự cố như lún, nứt, Chủ dự án sẽ tìm nguyên nhân để khắc phục. Sau khi sự cố được khắc phục, nước thải xử lý đạt quy chuẩn mới được phép thải ra kênh Hoàng Đan 6 phía Nam dự án.	
d. Phòng chống sự cố của kho CTNH:
Yêu cầu công nhân thu gom, phân loại, lưu giữ CTNH theo từng loại riêng biệt, tuyệt đối không để chất thải nguy hại có khả năng tương tác với nhau đặt gần nhau. Khi có sự cố rò rỉ, phát tán CTNH ra môi trường xung quanh, nhà máy sẽ tiến hành thu gom CTNH vào thùng chứa, kho chứa và đưa đi xử lý theo đúng quy định.
- Thường xuyên kiểm tra độ an toàn của các thùng chứa chất thải nhằm sửa chữa, thay thế và khắc phục kịp thời nếu bị rò rỉ, hư hỏng.
- Thường xuyên kiểm tra mái, sàn, tường kho CTNH nhằm phát hiện nứt, bong tróc để sửa chữa kịp thời.
- Kho chứa được lắp đặt hệ thống thông gió kết hợp với mái kho có khoảng trống giữa mái và tường thích hợp trao đổi khí bên ngoài vào.
- Người lao động thực hiện việc thu gom, vận chuyển chất thải phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về CTNH (sử dụng các thiết bị thu gom, vận chuyển theo đúng quy cách). Ngoài ra, Chủ đầu tư dự án thường xuyên kiểm tra mức độ tuân thủ của người thực hiện việc thu gom, vận chuyển CTNH.
e. Phòng ngừa tai nạn lao động:
- Quy định tính nghiêm túc của công nhân tại nơi làm việc như: thời gian làm việc, thái độ làm việc…
- Ban hành nội quy về an toàn lao động chung và các quy định cho từng thiết bị, công đoạn sử dụng máy móc, thiết bị;
- Thành lập bộ phận an toàn lao động tại công ty, có trách nhiện theo dõi, giám sát, nhắc nhở việc thực hiện các quy định về an toàn;
- Đối với các thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, người lao động được giao vận hành quản lý, sửa chữa đều phải được đào tạo và có chứng chỉ vận hành, được hướng dẫn và thực tập quy trình xử lý theo đúng quy tắc an toàn
- Tiến hành hoạt động đào tạo an toàn vệ sinh lao động cho công nhân mới và đào tạo định kỳ theo đúng quy định hiện hành.
- Định kỳ 06 tháng/lần tổ chức khám sức khỏe cho công nhân lao động trong Công ty.
f. Phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất:
- Để phòng ngừa sự cố hóa chất, Công ty đã bố trí các khu vực để nguyên vật liệu riêng biệt, công ty lên kế hoạch bố trí lực lượng cán bộ công nhân viên trong Công ty thành lập đội tham gia ứng phó sự cố, lên kế hoạch, phương pháp tập huấn, giả thuyết nhiều tình huống xảy ra. Trang bị nhiều trang thiết bị phòng chống sự cố.
- Thường xuyên kiểm tra các can, thùng,… đựng hóa chất, nếu phát hiện rò rỉ thì cần phải xử lý ngay.
- Xây dựng quy trình hướng dẫn, phổ biến cho cán bộ, công nhân về biện pháp xử lý khi gặp sự cố hóa chất.
- Định kỳ hàng tháng huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho người trực tiếp sử dụng và bảo quản hóa chất theo quy định của pháp luật.
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- Thường xuyên kiểm tra độ cân bằng và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị. 
- Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động như khẩu trang, quần áo, găng tay, nút tai chống ồn,…
- Cung cấp đầy đủ nước uống cho người lao động.
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+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ các khu vệ sinh (nhà điều hành, khu vực nhà ăn, nhà xưởng sản xuất) 
+ Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ khu vực nhà ăn chuyên gia.
+ Nguồn số 03: Phát sinh từ hoạt động vệ sinh máng làm mát.
+ Nguồn số 04: Phát sinh từ hoạt động vệ sinh cột lọc áp của trạm xử lý nước thải tập trung.
Toàn bộ nước thải phát sinh trên được thu gom về trạm xử lý nước thải tập trung công suất 50m3/ngày.đêm để xử lý.
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Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép là: 50m3/ngày.đêm.
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01 dòng nước thải sau xử lý được dẫn qua 01 cửa xả phía Nam dự án chảy ra kênh Hoàng Đan 6
[bookmark: _Toc115787491][bookmark: _Toc116026764][bookmark: _Toc116892535][bookmark: _Toc117512642][bookmark: _Toc117512710][bookmark: _Toc117512836][bookmark: _Toc127799239][bookmark: _Toc127801741][bookmark: _Toc127801946][bookmark: _Toc127862504][bookmark: _Toc127880052][bookmark: _Toc128744983][bookmark: _Toc161664706]* Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải
Chất lượng nước thải: Giới hạn thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép xả thải theo QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp (Áp dụng hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,2 do lưu lượng nguồn thải của cơ cở nằm trong khoảng 50m3/ngày ≤ 50m3/ngày. Đối vơi thông số: pH, Coliform thì Cmax = C). Cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc128326588][bookmark: _Toc167800936][bookmark: _Toc175821611][bookmark: _Toc176935340][bookmark: _Toc177549257][bookmark: _Toc177549331][bookmark: _Toc181632339][bookmark: _Toc182561102]Bảng 11: Giới hạn giá trị thông số trong nước thải sau xử lý 
	TTT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 40:2011/BTNMT (cột B)

	
	
	
	C
	Cmax

	1
	pH
	-
	5,5-9
	5,5 – 9

	2
	Chất rắn lơ lửng
	mg/l
	100
	108

	3
	COD
	mg/l
	150
	162

	4
	BOD5 (200C)
	mg/l
	50
	54

	5
	Amoni (theo N)
	mg/l
	10
	10,8

	6
	Sunfua
	mg/l
	0,5
	0,54

	7
	Clo dư
	mg/l
	2
	2,16

	8
	Tổng Photpho
	mg/l
	6
	6,48

	9
	Tổng Nito
	mg/l
	40
	43,2

	10
	Tổng dầu mỡ khoáng
	mg/l
	10
	10,8

	11
	Coliform
	MPN/100ml
	5.000
	5.000


* Vị trí phương thức xả nước thải vào nguồn tiếp nhận nước thải
- Vị trí xả nước thải: Nước thải sau xử lý được xả trực tiếp qua 01 cửa xả phía Nam nhà máy ra Kênh Hoàng Đan 6.
- Tọa độ vị trí xả nước thải: tọa độ X(m):2248840; Y(m):0548528 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30).
- Phương thức xả: bơm cưỡng bức
- Nguồn tiếp nhận nước thải: kênh Hoàng Đan 6 phía Nam dự án.
[bookmark: _Toc181631975][bookmark: _Toc182561072][bookmark: _Toc183420594][bookmark: _Toc183436306]4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: Không có
[bookmark: _Toc181631976][bookmark: _Toc182561073][bookmark: _Toc183420595][bookmark: _Toc183436307]4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: Không có














[bookmark: _Toc181631977][bookmark: _Toc182561074][bookmark: _Toc183420596][bookmark: _Toc183436308]CHƯƠNG V
[bookmark: _Toc181631978][bookmark: _Toc182561075][bookmark: _Toc183420597][bookmark: _Toc183436309]KẾ HOẠCH VẬN HÀNH TỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
[bookmark: _Toc181631979][bookmark: _Toc182561076][bookmark: _Toc183420598][bookmark: _Toc183436310]5.1. Kế hoạch vận hành tử nghiệm công trình xử lý chất thải
Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải như sau:
5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
	STT
	Tên hạng mục
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc

	1
	Hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày đêm.
	Dự kiến từ ngày 1/1/2025
	Đến hết ngày 30/6/2025


5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải
Căn cứ theo Khoản 5, điều 21 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch vận hành Trạm xử lý nước thải. Cơ sở sẽ tiến hành lấy mẫu để đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải.
Thời gian dự kiến liên tục trong vòng 3 ngày liên tiếp. Tần suất quan trắc là 1 lần/ngày, cụ thể như sau:
	STT
	Vị trí lấy mẫu
	Thông số giám sát
	Tần xuất giám sát
	Số mẫu /ngày
	Loại mẫu
	Quy chuẩn so sanh

	1
	01 mẫu nước thải tại bể thu gom nước thải
	Lưu lượng, pH, COD, BOD5, TSS, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Clo dư, Tổng Nitơ (tính theo N), tổng Photpho  (tính theo P), Tổng Phenol,  Coliforms
	3 ngày 
liên tục
	1 lần /ngày
	Mẫu đơn
	QCVN 40:2011/BTNMT (cột B)

	2
	1 mẫu nước thải tại hố ga sau trạm xử lý nước thải tập trung, trước khi chảy ra Kênh Hoàng Đan 6 phía Nam dự án
	
	3 ngày 
liên tục
	1 lần /ngày
	Mẫu đơn
	



Đơn vị dự kiến phối hợp thực hiện: 
Trung tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên Môi trường
Địa chỉ: Số 192 đường Cù Chính Lan – phường Trần Tế Xương – TP. Nam Định.
Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có mã số VIMCERTS 111.
[bookmark: _Toc181631980][bookmark: _Toc182561077][bookmark: _Toc183420599][bookmark: _Toc183436311]5.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật
[bookmark: _Toc444006988][bookmark: _Toc441498354][bookmark: _Toc346868224][bookmark: _Toc450634305][bookmark: _Toc10706452][bookmark: _Toc343774061][bookmark: _Toc342749187][bookmark: _Toc337518867][bookmark: _Toc334135069][bookmark: _Toc108364327][bookmark: _Toc108507585][bookmark: _Toc113350515][bookmark: _Toc131147615][bookmark: _Toc167800937][bookmark: _Toc175821612][bookmark: _Toc176935341][bookmark: _Toc177549258][bookmark: _Toc177549332][bookmark: _Toc181632340][bookmark: _Toc182561103]Bảng 12. Chương trình giám sát môi trường
	Nội dung
	Vị trí giám sát
	Thông số
	Quy chuẩn so sánh
	Tần suất giám sát

	Nước thải
	01 mẫu nước thải tại hố ga sau trạm xử lý nước thải tập trung, trước khi chảy ra Kênh Hoàng Đan 6 phía Nam dự án
	Lưu lượng, pH, COD, BOD5, TSS, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Clo dư, Tổng Nitơ (tính theo N), tổng Photpho  (tính theo P), Tổng Phenol,  Coliforms
	QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) 
Áp dụng hệ số Kq=0,9; Kf=1,2. Đối với thông số pH, Coliform thì Cmax=C
	6 tháng/lần (2 lần/năm)



[bookmark: _Toc181631981][bookmark: _Toc182561078][bookmark: _Toc183420600][bookmark: _Toc183436312]5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm: Dự kiến quan trắc nước thải      20 triệu/ năm.










[bookmark: _Toc181631982][bookmark: _Toc182561079][bookmark: _Toc183420601][bookmark: _Toc183436313]CHƯƠNG VI
[bookmark: _Toc181631983][bookmark: _Toc182561080][bookmark: _Toc183420602][bookmark: _Toc183436314]CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Công ty TNHH kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam xin cam kết:
- Cam kết thực hiện các quy định hiện hành của Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam về bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai và thực hiện: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, các Luật và văn bản dưới luật có liên quan.
- Cam kết thực hiện đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.
- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường bao gồm:
+ Nước thải từ dự án đầu tư được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi thải ra Kênh Hoàng Đan 6 phía Nam dự án. 
- Cam kết phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.
- Các cam kết khác:
+ Không sử dụng các loại hóa chất, vật liệu nằm trong danh mục cấm; cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.
+ Thực hiện các biện pháp an toàn lao động và phòng chống sự cố môi trường.
+ Cam kết bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp có sự cố, rủi ro về môi trường.
+ Bố trí cán bộ phụ trách về môi trường nhằm quản lý tốt các vấn đề môi trường tại công ty.

